BÀI TẬP ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9
I. Kiến thức cơ bản:
 1. Nắm được kiến thức về các tác giả Kim Lân, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Quang Sáng.

 2. Nắm được kiến thức về các tác phẩm truyện: Làng, Chiếc lược Ngà, Lặng lẽ Sa Pa.

 3. Nắm được: ý nghĩa nhan đề, tình huống, chủ đề của các tác phẩm đó.
II. Luyện đề:
ĐỀ SỐ1:

1. Vì sao khi xây dựng hình tượng nhân vật chính luôn hướng về làng Chợ Dầu nhưng Kim Lân lại đặt tên truyện ngắn của mình là Làng mà không phải là Làng Chợ Dầu?

2. Truyện ngắn Làng được xây dựng bởi mấy tình huống? Phân tích tác dụng của các tình huống ấy? 

3. Em hãy nêu tên hai tác phẩm văn xuôi Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn THCS viết về đề tài người nông dân và ghi rõ tên tác giả.

4. Giới thiệu về truyện ngắn Làng của Kim Lân


ĐỀ SỐ  2: Tâm trạng của nhân vật ông Hai trong những ngày nghe tin Làng chợ Dầu Việt gian theo Tây đư​ợc diễn tả nh​ư sau:
          “ Ông Hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được Ông hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra, t​ởng trừng nh​ không cất lên đ​ợc…Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ. Mụ nói cái gì vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế ? Trống ngực ông lão đập thình thịch. Ông lão nín thở, lắng tai ra bên ngoài...”
   1. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

   2. Nếu l​ược bỏ các dấu… và câu hỏi trong đoạn văn trên thì cách miêu tả nhân vật và giá trị biểu cảm của đoạn văn đó có gì thay đổi? Vì sao ?

   3. Trong một đoạn trích của “Truyện Kiều” đã học cũng có 4 câu thơ dùng câu hỏi để diễn tả trạng thái nhân vật. Hãy chép lại những câu thơ đó (Ghi rõ tên đoạn trích, vị trí đoạn trích).

  4. Các câu: “Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ thuộc” kiểu câu nào? 

  5. a. Viết 1 câu văn nhận xét tâm trạng của nhân vật ông Hai trong đoạn văn trên.

      b. Dùng câu đã viết làm câu mở đoạn. Viết tiếp khoảng 10 câu nữa để hoàn chỉnh đoạn văn và chỉ rõ hình thức đoạn văn em vừa chép.
ĐỀ SỐ 3:
          Cho đoạn văn sau trích trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long

          "Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói: nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột [...]Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn."
1. Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai?

2. Lí do khiến nhân vật trong đoạn trích trên cảm thấy "thật hạnh phúc" giúp em cảm nhận được điều gì trong vẻ đẹp của nhân vật này?

3. a, "...những người khác đáng cho bác vẽ hơn" mà nhân vật nhắc tới trong đoạn trích trên là những ai?

b, Từ nhân vật xưng cháu trong đoạn văn trên cùng với các nhân vật mà em xác định được trong phần 3.a, hãy viết một đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu với nội dung "Những con người lao động bình dị đang từng ngày, từng giờ góp phần làm nên Đất Nước bằng tình yêu công việc cháy bỏng của mình". (Trong đoạn văn  sử dụng câu có khởi ngữ và phép thế để liên kết. Gạch chân câu có khởi ngữ và phép thế.)

ĐỀ SỐ 4:
a. Tác phẩm “Lặng lẽ Sapa” theo lời tác giả là  một bức chân dung. Đó là bức chân dung của ai? Hiện trong suy nghĩ của những nhân vật nào? Vì sao gọi đó là bức chân dung?

b. Cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật ấy bằng một đoạn văn nhắn khoảng 15 câu theo lối T- P- H. Trong đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và phép thế để liên kết (chú thích).

ĐỀ SỐ 5: Đọc đoạn trích sau: 
 “Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
………………………

- Con kêu rồi mà người ta không nghe”. 
                                                               (Chiếc lược ngà- Ngữ văn 9 tập 1))
a. Đoạn truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể? Vì sao anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”?

b. Con bé trong đoạn truyện đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao có sự vi phạm đó?

c. Hãy viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cách qui nạp phân tích thái độ của bé Thu đối với cha từ khi gặp mặt đến khi bỏ sang nhà ngoại; trong đoạn văn có sử dụng câu ghép dùng cặp quan hệ từ: “vì….nên….”. Gạch chân câu ghép.

d. Tình huống nào đã bộc lộ sâu sắc và cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu trong truyện “ Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng?
ĐỀ SỐ 6: Trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”(Nguyễn Quang Sáng) có đoạn:
        "Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén của nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi thất thần hất cái trắng ra cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:

- Sao mày cứng đầu quá vậy hả?"

                                            (Trích Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục 2013)
a. Chiếc lược ngà được viết năm nào? Ghi lại từ mang màu sắc Nam Bộ trong đoạn trích trên.

b. Những biểu hiện của nhân vật bé Thu ở trên nói lên thái độ gì và qua đó bộc lộ tình cảm như thế nào đối với nhân vật ông Sáu? Lời kể in nghiêng trong đoạn trích trên giúp em nhận biết mục đích nói ở câu văn có hình thức nghi vấn sau đó là gì?

c. Viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lập luận quy nạp làm rõ tình cảm sâu nặng của bé Thu đối với cha trong truyện ngắn trên. Ở đó có sử dụng câu có thành phần biệt lập và phép lặp để lên kết (gạch dưới thành phần biệt lập và từ ngữ sử dụng làm phép lặp).

d. Kể tên một tác phẩm khác của chương trình ngữ văn 9, trong đó có nhân vật người cha vì chiến tranh mà chia cách.

